[image: ] 
NGOC THOM TRADING & SERVICE COMPANY
Chi nhánh VP : 207/25/3 Phạm Văn Hai ,P5, Quận Tân Bình, Tp.HCM 
CN 2: C6 Khu Đấu giá Ngô Thì Nhậm, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.
Webside: www.ngocthom.com.vn
Tax:0309391503			Email: ngocthom.trading@gmail.com
Nhân viên phụ trách: Mr Quyền 0933937666 
Email: nguyenquyen.ngocthom@gmail.com




BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý Khách hàng
Lời đầu tiên, Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Thơm xin gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Khách Hàng. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý Khách Hàng Bảng báo giá chi tiết:
(Tỷ giá: 25.700 đồng)
	STT
	Tên Sản Phẩm
	ĐVT
	Số Lượng
	Đơn Giá
(USD)
	Đơn Giá
(VND)
	Thành Tiền

	1
	Keo cường lực dính lưới in dùng cho chế bản
Quy cách: 10kg/thùng
	Thùng
	30
	122
	3.135.400
	 94.062.000 

	2
	keo cảm quang dùng cho chế bản
Quy cách 10kg/thùng
	Thùng
	60
	78,5
	2.017.450
	 121.047.000 

	3
	dung dịch rửa lưới in
Quy cách 50kg/thùng
	Thùng
	1
	225
	5.782.500
	 5.782.500 

	4
	dung dịch tăng cường bảo vệ mặt lưới khi in
Quy cách 5kg/thùng
	Thùng
	30
	32,5
	835.250
	 25.057.500 

	5
	băng keo dán khung lưới in
Quy cách: 45mmx160mx48 cuộn/thùng
	Thùng
	1
	72
	1.850.400
	 1.850.400 

	6
	dung dịch bù cho lưới in chế bản
Quy cách 10kg/thùng
	Thùng
	2
	132
	3.392.400
	 6.784.800 

	7
	keo phủ kín biên khung lưới in
Quy cách 10kg/thùng
	Thùng
	2
	13
	334.100
	 668.200 

	8
	keo nước
Quy cách 125kg/thùng
	Thùng
	1
	918,75
	23.611.875
	 23.611.875 

	9
	keo dầu nồng độ cao
Quy cách 15kg/thùng
	Thùng
	20
	160
	4.112.000
	 82.240.000 

	10
	lưỡi dao gạt silicon
kích thước: 9x50mmx60 độ
Quy cách: Hộp 4m
	hộp
	10
	166,5
	4.279.050
	 42.790.500 

	Tổng cộng
[bookmark: _GoBack](Bằng chữ: Bốn trăm linh ba triệu, tám trăm chín mươi tư nghìn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng chẵn)
	403.894.775        




Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm phí vận chuyển và các loại thuế phí nhập khẩu
- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
- Bảng báo giá có hiệu lực 30 ngày kể từ ngày kí, thời gian giao hàng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Ngày 26 Tháng 02 Năm 2025
Giám Đốc
(đã ký)


Đặng Xuân Ngọc
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